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THÔNG BÁO DANH MỤC THUỐC CẬN HẠN SỬ DỤNG 
	A. KHO BẢO HIỂM NGOẠI TRÚ

	
	
	
	

	MÃ 
	TÊN THUỐC
	ĐVT
	ĐƠN GIÁ
	SỐ LƯỢNG TỒN KHO
	HẠN SỬ DỤNG

	I. NHÓM THUỐCKHÁNG SINH
	 
	 
	 
	 

	TAm05.18
	Amoxcilin 500mg+Sulbactam 250mg (Bactamox)
	Viên
	10,500.00
	12,745.00
	27/6/2020

	II. NHÓM THUỐC KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN
	 
	 

	TCi02.18
	Citrulline malate 1g (Stimol)
	Gói
	7,777.00
	1,071.00
	5/3/2021

	II. NHÓM THUỐC HẠ LIPID MÁU
	 
	 
	 
	 

	TFe01.18
	Fenofibrate 145mg (COLESTRIM SUPRA)
	Viên
	9,500.00
	14,363.00
	1/4/2021

	III. NHÓM THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA
	 
	 
	 
	 

	TLa02.18
	Lansoprazol 15mg (SCOLANZO)
	Viên
	4,990.00
	18,802.00
	1/7/2021

	 
	Unigle ( Misoprostol 200mcg)
	Viên
	3,740.00
	9,424.00
	1/11/2020

	TRa01.19
	Racecadotril (Hidrasec 30mg Children) 30mg
	Gói
	5,354.00
	1,399.00
	20/10/2020

	IV. THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ THẦN KINH ( Điều trị chứng sa sút trí tuệ)

	TVIN10.18
	Vinpocetine 10mg (Vicetin 10mg)
	Viên
	3,990.00
	13,185.00
	1/10/2020

	
	
	
	
	
	

	B. KHO LẺ NỘI VIỆN

	
	
	
	

	MÃ 
	TÊN THUỐC
	ĐVT
	ĐƠN GIÁ
	SỐ LƯỢNG TỒN KHO
	HẠN SỬ DỤNG

	I. NHÓM THUỐC GÂY TÊ, MÊ
	 
	 
	 
	 

	 
	Bupivacain 0,5%/4ml
	Ống
	37,872.00
	152.00
	11/3/2020

	II. NHÓM THUỐC KHOÁNG CHẤT VÀ VITAMIN
	 
	 

	 
	Alvesin 500ml
	Chai
	139,000.00
	102.00
	6/3/2020

	II. NHÓM THUỐC HOCMON
	 
	 
	 
	 

	 
	Menison inj 40mg ( Methyl prednisolon) 
	Lọ
	7,420.00
	73.00
	7/6/2020

	III. NHÓM THUỐC ĐƯỜNG TIÊU HÓA
	 
	 
	 
	 

	 
	SUNPRANZA 40mg (Esomeprazol)
	lọ
	48,700.00
	200.00
	26/6/2020

	 
	Unigle ( Misoprostol 200mcg)
	Viên
	3,740.00
	600.00
	1/11/2020

	 
	Sorbitol 
	Gói
	420.00
	120.00
	18/10/2020

	TRa01.19
	Racecadotril (Hidrasec 30mg Children) 30mg
	Gói
	5,354.00
	198.00
	20/10/2020

	IV. NHÓM THUỐC HẠ SỐT, GIẢM ĐAU

	TVIN10.18
	Meloxicam 15mg/ 1,5ml
	Ống
	4,900.00
	327.00
	6/11/2020

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	C. KHO THUỐC CHƯƠNG TRÌNH TÂM THẦN
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	Diazepam 5mg
	Viên
	 
	6,840.00
	16/11/2020
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